SỐ LƯƠNG, CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, THÔN VÀ TỔ DÂN PHỐ

(theo Nghị quyết số 29/2004/NQ-HĐND ngày 29/12/2004)
1- Các chức danh cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phó và mức phụ cấp của từng chức danh cán bộ không chuyên trách gồm:
- Trưởng ban Tổ chức Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo, Trưởng ban Dân vận, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Đảng do Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy cấp xã trực tiếp làm;
- Cán bộ quản lý nhà văn hóa - di tích lịch sử do công chức Văn hóa - Xã hội hoặc Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp xã trực tiếp làm.
1.1. Phó Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Đảng: Mức phụ cấp = 100.000đ/tháng
1.2. Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc: Mức phụ cấp = 100.000đ/tháng
1.3. Văn phòng đảng ủy (ncri không bố trí
công chức đảm nhiệm: Mức phụ cấp = 100.000đ/tháng
1.4. Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ: Mức phụ cấp = 100.000đ/tháng
1.5. Phó Chủ tịch Hội Nông dân (trừ phường,
thị trấn không có tể chức Hội Nông dân: Mức phụ cấp = 100.000đ/tháng
1.6. Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh: Mức phụ cấp = 100.000đ/tháng
1.7. Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Mức phụ cấp = 100.000đ/tháng
1.8. Chủ tịch Hội người cao tuổi: Mức phụ cấp = 100.000đ/tháng
1.9. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Mức phụ cấp = 100.000đ/tháng
1.10. Cán bộ Lao động - TB&XH (noi
không bố trí công chức đảm nhiệm): Mức phụ cấp = 100.000đ/tháng
1.11. Cán bộ kế hoạch, giao thông, thủy lợi, nông, lâm, ngư nghiệp, thủ công nghiệp, điện lực (noi
không bố trí công chức đảm nhiệm): Mức phụ cấp = 100.000đ/tháng
1.12. Phó Công an (noi không bố trí công chức đảm nhiệm và noi không bố trí công an chính quy): Mức phụ cấp = 120.000đ/tháng
1.13. Phó Chỉ huy quân sự: Mức phụ cấp = 120.000đ/tháng
1.14. Thủ quỹ - văn thư - lưu trữ: Mức phụ cấp = 100.000đ/tháng
1.15. Cán bộ dân số - gia đình và trẻ em: Mức phụ cấp = 100.000đ/tháng

1.16. Cán bộ phụ trách đài truyền thanh: Mức phụ cấp = 180.000đ/tháng
1.17. Bí thư chi bộ thôn loại 1: Mức phụ cấp = 200.000đ/tháng
1.18. Trưởng thôn loại 1: Mức phụ cấp = 200.000đ/tháng
1.19. Phó trưởng thôn loại 1: Mức phụ cấp = 140.000đ/tháng
1.20. Bí thư chi bộ thôn loại 2: Mức phụ cấp = 170.000đ/tháng
1.21. Trưởng thôn loại 2: Mức phụ cấp = 170.000đ/tháng
1.22. Phó Trưởng thôn loại2: Mức phụ cấp = 110.000đ/tháng
1.23. Bí thư chi bộ thôn loại 3: Mức phụ cấp = 140.000đ/tháng
1.24. Trưởng thôn loại 3: Mức phụ cấp = 140.000đ/tháng
1.25. Phó trưởng thôn loại 3: Mức phụ cấp = 80.000đ/tháng
1.26. Bí thư chi bộ tổ dân phố loại 1: Mức phụ cấp = 100.000đ/tháng
1.27. Tổ trưởng tổ dân phố loại 1: Mức phụ cấp = 100.000đ/tháng
1.28. Tổ phó tổ dân phố loại 1: Mức phụ cấp = 80.000đ/tháng
1.29. Bí thư chi bộ tổ dân phố loại 2: Mức phụ cấp = 80.000đ/tháng
1.30. Tổ trưởng tổ dân phố loại 2: Mức phụ cấp = 80.000đ/tháng
1.31. Tổ phó tổ dân phố loại 2: Mức phụ cấp = 60.000đ/tháng
1.32. Bí thư chi bộ tổ dân phố loại 3: Mức phụ cấp = 60.000đ/tháng
1.33. Tổ trưởng tổ dân phố loại 3: Mức phụ cấp = 60.000đ/tháng
1.34. Công an viên (đối vói cơ sở không bố
trí công an chính quy) Mức phụ cấp = 100.000đ/tháng
- Hai cán bộ đài truyền thanh (thực hiện hợp đồng), mức thù lao = 150.000đ/người/ tháng.
- Nhân viên bưu tá, mức thù lao = 290.000đ/người/tháng (ngành Bưu điện trả 70% = 203.000đ, xã trả 30% = 87.000đ).
2. Cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố được cử đi đào tạo, bồi dưỡng thì được hưởng chế độ như cán bộ, công chức ở cấp trên được cử đi đào tạo bồi dưỡng.
3. Cán bộ không chuyên trách đang công tác được hưởng phụ cấp hàng tháng, nếu chết khi đang đảm nhiệm chức vụ thì người lo mai táng được nhận tiền mai táng bằng một triệu đồng.

